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Hà Nội, ngày  13  tháng  10  năm 2013


BÁO CÁO NHANH 

Công tác trực ban ngày 12 tháng 10 năm 2013


I. DIỄN BIẾN THỜI TIẾT: Theo dự báo của Trung tâm dự báo KTTVTW:
1. Tin bão khẩn cấp cơn bão số 11 (Tên quốc tế là NARI): 

Hồi 04h ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và còn có khả năng mạnh thêm. (Bản tin chi tiết kèm theo).
2. Tình hình thời tiết ngày 13/10:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Không mưa.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h/11/10 đến 19h/12/10, các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa nhỏ đến mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 40mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:  

	Quy Nhơn (Bình Định)
	60 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	55 mm

	Z 30D (Bình Thuận)
	63 mm
	
	Tây Ninh (Tây Ninh)
	54 mm

	Mỹ Thạnh (Bình Thuận)
	42 mm
	
	Sóc Trăng (Sóc Trăng)
	54 mm

	Sông Lũy (Bình Thuận)
	28,9 mm
	
	Bạc Liêu (Bạc Liêu)
	43 mm


2. Lượng mưa đêm: Trên cả nước còn một số tỉnh khu vực Nam Bộ có mưa, lượng mưa  như sau: Sông Lũy (Bình Thuận): 28 mm, Bảo Lộc (Lâm Đồng): 36 mm; Tây Ninh (Tây Ninh): 51 mm; Đồng Phú (Bình Phước): 132 mm. 

3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h/09/10 đến 19h/12/10, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 100mm; các khu vực khác có mưa nhỏ rải rác hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Z 30D (Bình Thuận)
	125 mm
	
	Côn Đảo (BR.Vũng Tàu)
	114 mm

	Liên Khương (Lâm Đồng)
	106 mm
	
	
	


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông miền Trung: Mực nước các sông ở Bình Thuận có dao động nhỏ, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Riêng trên sông Lũy, đêm ngày 12/10, rạng sáng ngày 13/10 đã có lũ. Đỉnh lũ tại trạm sông Lũy đạt 27,81m (dưới BĐ3 19 cm) và đang xuống; lúc 7h sáng nay ở mức 27,66m.
2. Các sông Nam Bộ:  Mực nước sông Cửu Long đang xuống; sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa đang lên. Mực nước cao nhất ngày 11/10, trên sông Tiền tại Tân Châu: 4,23m (trên BĐ2: 0,23m); trên sông Hậu tại Châu Đốc: 3,76m (dưới BĐ3: 0,24m), tại Cần Thơ: 1,85m (dưới BĐ3: 0,05m), tại Long Xuyên: 2,38m (dưới BĐ3: 0,12m). Mực nước cao nhất sáng ngày 12/10 trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa: 1,84m (trên BĐ2: 0,04m).

Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài có dao động nhỏ, lúc 7h/12/10 là 112,08m.

Dự báo: Trong 1-2 ngày tới, mực nước sông Cửu Long tiếp tục xuống, sau đó biến đổi chậm, vùng hạ nguồn lên lại; riêng sông Vàm Cỏ Tây tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh vào ngày 16/10. Đến ngày 16/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,1m (trên BĐ2: 0,1m); tại Châu Đốc ở mức 3,6m (trên BĐ2: 0,1m); tại Mộc Hóa lên mức 2,0m (trên BĐ2: 0,2m).

Ngày 13/10, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài có dao động nhỏ và ở mức 112,05m.

IV. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo báo cáo số 490/BC-CQTT ngày 13/10 của Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCLB, TKCN/BĐBP, tính đến 6h00’ ngày 13/10 Biên phòng các tỉnh đã phối hợp với địa phương thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 61.446 phương tiện/277.584 người biết diễn biễn của bão để chủ động di chuyển phòng tránh. Cụ thể:

- Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: 20 tàu/164 người của Quảng Ngãi đang trên đường về bờ.
- Khu vực giữa biển Đông: 57 phương tiện/631 người đang di chuyển về bờ (Quảng Nam: 37 tàu/481 người; Bình Định: 20 tàu/150 người) 
- Khu vực khác và neo đậu tại các bến: 61.369 phương tiện/276.789 người.
(Phụ lục chi tiết kèm theo)
Theo thông tin qua điện thoại của Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn: tàu QNg 94257 TS/ 11 lao động bị hỏng máy đã được tàu ĐNA 90463 hỗ trợ, đồng thời đến 3h sáng 13/10 tàu của Hải quân cũng tiếp cận cách tàu bị nạn khoảng 30 hải lý. Hiện tàu QNg 94257 TS đã tự khắc phục được sự cố hỏng máy, tàu Hải quân đang tiếp tục giám sát và hỗ trợ tàu bị nạn, dự kiến 10h30 sẽ về đến cảng Đà Nẵng.
V. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA MIỀN TRUNG

1. Hồ thủy lợi. Theo báo cáo nhanh của Vụ Quản lý công trình thủy lợi, tình hình các hồ chứa thủy lợi khu vực miền Trung như sau:
Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hồ chứa thủy lợi nhỏ hầu hết đã tích đầy nước. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng các hồ chứa đang tích phổ biến ở mức từ 60 – 80% so với thiết kế; Các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định hồ chứa đang tích nước ở mức thấp từ 30-50% so với thiết kế.

Các hồ chứa trên 10 triệu m3 đã tích đầy nước gồm: Sông Mực, Yên Mỹ (Thanh Hóa), Vực Mấu, Vệ Vừng, Khe Đá, Xuân Dương, Sông Sào (Nghệ An), Kẻ Gỗ, Sông Rác, Thượng Tuy, Kim Sơn (Hà Tĩnh), Tiên Lang (Quang Bình), Hòa Mỹ (Thừa Thiên Huế), Khe Tân (Quảng Nam).

Các hồ chứa tràn có cửa van đang xả nước hoặc chuẩn bị xả gồm: Sông Mực, Yên Mỹ (Thanh Hóa), Vực Mấu, Sông Sào (Nghệ An), Kẻ Gỗ, Sông Rác, Kim Sơn (Hà Tĩnh), Vực Tròn (Quảng Bình), Truồi, (Thừa Thiên Huế), Phú Ninh (Quảng Nam).


2. Hồ thủy điện: Theo báo cáo nhanh của Tập đoàn điện lực Việt Nam: Hầu hết các hồ chứa thủy điện khu vực miền Trung, Tây Nguyên do Tập đoàn quản lý đều đạt mực nước dâng bình thường hoặc xấp xỉ mực nước dâng bình thường. Hiện có 10 /17 hồ thủy điện trong khu vực đang xả nước điều tiết, một số hồ xả với lưu lượng trên 200m3/s như:

PleiKrông: 260 m3/s, Yaly: 560m3/s, Sê San 3: 646 m3/s, Sê San 4: 728 m3/s, Buôn Kuốp: 593 m3/s, Sông Ba Hạ: 600 m3/s, Sông Tranh 2: 230m3/s.

VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI BÃO SỐ 11 

1. Trung ương: 

- Chiều ngày 12/10, Bộ trưởng – Trưởng ban Cao Đức Phát chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương chỉ đạo triển khai công tác đối phó với bão số 11 (NARI); 

- Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã tiếp tục có công điện số 77/CĐ-TW hồi 19h ngày 12/10 gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa – Vũng Tàu và các Bộ, ngành triển khai công tác ứng phó với bão;

- Bộ đội biên phòng tiếp tục thông báo, hướng dẫn cho các phương tiện hoạt động trên biển biết diễn biến của bão để chủ động di chuyển phòng tránh;
- Tổng cục Thủy lợi đã có công văn số 1188/TCTL-QLCT ngày 12/10/2013 chỉ đạo các tỉnh chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ chứa.

2. Địa phương: 

Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh/thành phố đã triển khai công điện số 74, 75,77 của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương. Các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Quảng Nam, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang đã có công điện, thông báo chỉ đạo, báo cáo về tình hình tàu thuyền và công tác triển khai đối phó với bão.
VII. THIỆT HẠI KHÁC 
- Theo báo cáo qua điện thoại của Văn phòng BCH PCLB và TKCN tỉnh Bình Thuận, do lũ trên sông Lũy lên nhanh, rạng sáng 13/10, tuyến Quốc lộ 1A qua địa phận thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình bị ngập khoảng 500m, với độ sâu ngập 40cm. Địa phương đã trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn giao thông tại khu vực bị ngập.
- Theo báo cáo qua điện thoại của Văn phòng BCH PCLB và TKCN tỉnh An Giang, ngày 10/10/2013, bờ bao thuộc tiểu vùng T5 kênh Nam Vĩnh Tế xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn đã bị vỡ, gây thiệt hại khoảng 50ha lúa Thu Đông. Văn phòng BCĐ PCLBTW đã cử Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Nam trực tiếp nắm tình hình.

Tình hình đê, kè, cống không có diễn biến gì mới./.
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